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II. PHÂN BỔ CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú 

	Bé giữ môi trường xanh
	1
	Từ 3/3 đến  7/3/2025
	Nguyễn Thị Thu Trang
	

	Bé tái chế đồ dùng
	1
	Từ 10/3 đến  14/3/2025
	Trần Thị Dâng
	

	Bé với tài nguyên thiên nhiên
	1
	Từ 17/3 đến 21/3/2025
	Nguyễn Thị Thu Trang
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Bé giữ môi trường xanh
	Bé tái chế đồ dùng
	Bé với tài nguyên thiên nhiên

	Giáo viên
	- Công tác tuyên truyền: 
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu chủ đề nhánh “Bé giữ môi trường xanh”; Tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường; Bài vè về môi trường; Bài hát: “Em vẽ môi trường màu xanh”.
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Bức tranh về hành tinh xanh, mùa xuân trồng cây; Tranh ảnh về một số hành vi bảo vệ môi trường: Nhặt rác, thu gom rác, trồng cây xanh, tiết kiệm điện, giữ gìn nguồn nước sạch...
- Xây dựng môi trường giáo dục:
+ Góc xây dựng: Tranh cung cấp kiến thức: “ Công ty môi trường xanh”.
+ Góc nghệ thuật: Album “Bé làm gì để bảo vệ môi trường; Một số nguyên học liệu để trẻ làm thùng đựng rác và xe chở rác: Bìa cattong, giấy xi măng, dây gai, chai lọ nhựa, bìa cứng...
+ Góc sách truyện: Bổ sung mô hình trái đất, quả địa cầu, hành tinh xanh, các rối sáng tạo về xe chở rác, thùng đựng rác, bác lao công...
- Tìm kiếm tài liệu tham khảo:
+ Tải một số hình ảnh, clip trên Google, Youtube: Hình ảnh hành vi bảo vệ môi trường; truyện “Vương quốc rác”
+ Tải nhạc bài hát: “Chung tay bảo vệ môi trường; Trái đất này là của chúng mình”.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ:
+ Tìm kiếm các nguyên vật liệu: Bìa cattong, chai lọ nhựa, giấy xi măng...
+ Trò chuyện với người thân về ý thức, hành vi giữ gìn và bảo vệ môi trường

	- Công tác tuyên truyền: 
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu chủ đề: “Tái chế”; Ích lợi của những đồ dùng tái chế; Bài hát: “Không xả rác”, bài thơ “Vứt rác đúng chỗ”
+ Tranh ảnh tuyên truyền: Bức tranh về vườn hoa làm từ các nguyên vật liệu thiên nhiên; Tranh ảnh về một số sản phẩm đồ chơi làm từ các nguyên liệu thiên nhiên; - Xây dựng môi trường giáo dục:
+ Góc xây dựng: Tranh cung cấp kiến thức: “Lều du lịch”.
+ Góc nghệ thuật: Album “Hướng dẫn bé tạo hình từ thiên nhiên”; Một số nguyên học liệu từ thiên nhiên: Lá cây khô, hoa khô ép, cành cây khô, đá, sỏi, xơ dừa…
+ Góc sách truyện: Vẽ biểu cảm khuôn mặt cho lá cây, đá… để kể chuyện sáng tạo về các nguyên học liệu từ thiên hiên.
- Tìm kiếm tài liệu tham khảo:
+ Tải một số hình ảnh, clip trên Google, Youtube: Hình ảnh hành vi bảo vệ môi trường; Các sản phẩm tái chế từ vật liệu thiên nhiên; Quy trình sản xuất phân hữu cơ; Một số làng nghề thủ công mỹ nghệ: Chế tác các sản phẩm từ cây bèo, cây dừa… 
+ Tải nhạc bài hát: “Không xả rác; Em yêu cây xanh”.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ:
+ Tìm kiếm các nguyên vật liệu thiên nhiên: Đá, sỏi, lá cây, chai lọ nhựa… ủng hộ lớp để tái chế làm đồ dùng, đồ chơi.
+ Trò chuyện với người thân về cách chăm sóc bảo vệ cây; Cách giữ gìn vệ sinh môi trường: Vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác để tái sử dụng…

	- Công tác tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh “Tài nguyên môi trường biển, đảo”; Hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt ở lớp; Bài thơ: “Biển và muối”; “Đảo”; Bài hát: “Hát về biển
đảo”; Câu chuyện: “Cà Nóng chu du Trường Sa.” (in mỗi bài 5 tờ).
+ Chuẩn bị tranh, ảnh: Tài nguyên du lịch biển; Tài nguyên giao thông; Tài nguyên sinh vật biển; Tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, khí tự nhiên).
- Xây dựng môi trường trong lớp:
- Bổ sung tranh cung cấp kiến thức cho
một số góc chơi:
+ Góc bác sĩ: Bổ sung tranh lời khuyên bé ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi, vận động hợp lý, bảo vệ sức khoẻ.
+ Góc nấu ăn: Bổ sung tranh các bước
chế biến hải sản (cua, bề bề, mực); Thực đơn các món ăn từ biển.
+ Góc nghệ thuật: Bổ sung đồ dùng,
đồ chơi làm từ vỏ sò; Tranh ảnh biển đảo quê hương.
+ Góc học tập: Bổ sung hình ảnh quy trình làm muối; Chiếc hộp diệu kỳ (bài tập thêm bớt 10 đối tượng)
+ Góc hoạt động với máy tính: Đường link Bài giảng Elearning: “So sánh thêm bớt trong phạm vi 10”,
“Em yêu biển đảo quê em”, “Làm quen chữ cái s, x”; PowerPoint thiết kế: “Đi tìm chữ cái s,x&quot;, “Ghép nét chữ tạo thành chữ cái s,x&quot;, “Bù chữ cònthiếu”; Phần mềm Kidsmart:“Ngôi nhà toán học của nàng bò Milli”.
- Bổ sung các nguyên học liệu: Bổ sung băng dính, sáp màu, giấy màu, lá cây, ...
- Xây dựng môi trường ngoài trời: Bổ sung đồ dùng, đồ chơi góc vận động, khu chợ quê:
+ Khu vận động: Bao bố, lưới bóng rổ, bóng, thuyền thúng, bộ nhảy sạp, dải lụa, chong chóng, lốp xe, gôn, cà kheo, cầu thùm, ...
+ Khu chợ quê: Cốc, thìa, máy xay sinh tố hoa quả (đồ chơi), sửa chua, nước ngọt, ...

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, thu gom phân loại rác, bảo vệ nguồn nước...
- Giáo dục trẻ 1 số thói quen: Ăn quả nên vứt vỏ vào thùng rác…
- Cùng trẻ làm phân bón hữu cơ để chăm sóc vườn cây của gia đình (nếu có).
	- Trò chuyện với trẻ về các nguyên vật liệu tái chế từ thiên nhiên.
- Sưu tầm ủng hộ lớp các nguyên vật liệu thiên nhiên như: Lá cây, cành cây khô, sỏi, gỗ...
	- Sưu tầm, ủng hộ cho lớp một số tranh ảnh, sách truyện về các nguồn
nước.
- Sưu tầm đóng góp các nguyên học liệu, phế liệu: vỏ hộp các loại, lá cây, len vải vụn... để cô và trẻ làm đồ chơi.
- Tiếp tục cùng cô rèn cho trẻ một số thói quen sử dụng nước tiết kiệm và ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ bầu không khí bằng cách vức rác đúng nơi quy định.

	
Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn khối để cùng thảo luận  thực hiện chủ đề: “Bảo vệ môi trường”; Thảo luận về hoạt động “Làm thùng đựng rác”, thảo luận tiết học bổ sung theo bộ chuẩn
- Nhà trường phân công lớp chuẩn bị, bổ sung đồ dùng, nguyên học liệu khu vực khám phá, trải nghiệm: Các loại hạt, cây giống để trẻ trồng cây, các dụng cụ để tái chế giấy, các loại giấy, bút dạ để làm thí nghiệm đổi màu.

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Thực hành vẽ tranh về hành vi bảo vệ môi trường

	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu từ thiên nhiên cùng cô và bố mẹ.
- Thực hành làm một số đồ chơi tái chế đơn giản từ nguyên vật liệu thiên nhiên.

	- Cùng người thân trong gia đình tìm hiểu và khám phá về một số tài nguyên biển đảo quê hương.



IV. KẾ HOẠCH CHUNG  TOÀN CHỦ ĐỀ:

	Hoạt động
	Phân phối các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	



1. Đón trẻ
	* Vệ sinh: Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp.
* Trao đổi với phụ huynh: 
- theo dõi sức khoẻ trẻ và trao đổi với giáo viên hàng ngày.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân (khẩu trang, mũ, áo chống nắng).
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời.
* Tiếp tục rèn trẻ thói quen: 
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép.
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ.
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định.
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong.
* Trò chuyện với trẻ:
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ nguyên vật liệu thiên nhiên; Trò chuyện về tấm gương bé ngoan, biết nghe lời người lớn. Tổ chức phong trào thi đua => thưởng bé ngoan.
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ giấy; Giáo dục về cách bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người.
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu, đồ chơi tái chế từ nhựa, kim lọai.
+ Khuyến khích phụ huynh trò chuyện với trẻ về các nguồn nước, cách bảo vệ nguồn nước và bầu không khí; Ích lợi của nước và không khí đối với con người, con vật và cây xanh; Lợi ích của cát, đất, đá, sỏi trong đời sống hàng ngày; Một số tài nguyên thiên nhiên biển đảo gần gũi với trẻ.
- Xem hình ảnh, video: Quy trình tái chế giấy; Quy trình làm phân bón hữu cơ; Phân loại rác; Những việc làm bảo vệ môi trường...
+ Xem video, sách truyện, trò chuyện về một số đặc điểm nổi bật của tài nguyên biển, đảo. Xem album tài nguyên du lịch biển, đảo; Tài nguyên giao thông hàng hải biển; Tài nguyên sinh vật biển;Tài nguyên khoáng sản; Bé bảo vệ môi trường biển, đảo.
- Xem tranh ảnh tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm đất, nước: ô nhiễm do tự nhiên và ô nhiễm do hoạt động của con người (Xả rác bừa bãi; sử dụng túi nilong, giao thông, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp…
- Xem tranh ảnh nhận biết tác hại khi ô nhiễm đất, nước; tác hại của cháy rừng, chặt phá rừng, chặt cây xanh… khai thác khoáng sản
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện: 
+ Tranh ảnh, album: Về các sản phẩm tái chế từ các nguyên vật liệu; Bộ sưu tập thời trang tái chế.
+  Xem video truyện trên ti vi: “Vương quốc rác”; “Mái tóc của rừng”.
- Đọc thơ, ca dao: "Bé giữ gìn vệ sinh môi trường; Bảo vệ hoa cỏ; Bà Còng; Công cha - nghĩa mẹ"(Sưu tầm)..
- Nghe các bản nhạc, bài hát: “Chung tay bảo vệ môi trường; Em yêu cây xanh; Con diều giấy; Giờ vệ sinh lớp học; Gìn giữ vệ sinh thật tốt; Không xả rác; Siêu nhân xanh”.
- Nghe nhạc, bài hát: Nước cho cuộc đời xanh; Cho tôi đi làm mưa với; Bé yêu biển lắm; Không khí xung quanh ta; Trên cát; Không xả rác; Chung tay bảo vệ môi trường; Hát về biển đảo; Cháu hát về đảo xa; Thân thương Trường Sa.
- Nghe truyện: Cuộc phưu lưu của những giọt nước; Cuộc tranh luận của Đất, nước, không khí và
ánh sáng; Hạt cát rong chơi; Cà Nóng chu du Trường Sa.
- Đọc thơ: Nước ơi; Nước; Biển và muối; Trên bãi biển; Chú Hải Quân; Quê em vùng biển; Biển và
muối; Hạt muối; Bãi biển quê em; Đảo.
- Chơi theo ý thích: Trẻ chọn một số góc chơi, đồ dùng đồ chơi theo ý thích
- Điểm danh: Hỏi trẻ: Các bạn đã đến lớp đầy đủ chưa? Tổ 1, 2, 3 vắng bạn nào? Các con có biết vì sao bạn nghỉ học không? Các con phải đi học đầy đủ và đúng giờ để được tham gia các hoạt động thú vị ở lớp nhé.
	

	2. Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, khom lưng, kiễng gót... rồi về 4 hàng dãn cách đều
- Trọng động: Nhảy dân vũ kết hợp bài hát “Không xả rác”
+ ĐT1: Vỗ tay, chân bước sang 2 bên                                                
+ ĐT2: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn                      
+ ĐT3: 2 tay xoa vào nhau chân bước sang 2 bên                            
+ ĐT4: Lắc tay sang 2 bên và đan chéo trước ngực
* Cho trẻ thừa cân, béo phì tập lại 1-2 lần nữa
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập
	








* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	














3. Hoạt động học
	Nhánh 1
Bé bảo vệ môi trường
	3/3/2025
Phát triển thể chất
- VĐCB: “Trèo lên xuống 7 gióng thang”
	4/3/2025
Phát triển nhận thức
- “Tìm hiểu quy trình phân loại rác”
	5/3/2025
Phát triển thẩm mỹ
-  Dạy KNCH “Em vẽ môi trường màu xanh”
	6/3/2025
Phát triển nhận thức
- Tách gộp 8 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau
	8/3/2025
Phát triển thẩm mỹ
- HĐ EDP “Làm thùng đựng rác”
	

	
	Nhánh 2: Bé tái chế đồ dùng
	10/3/2025
Phát triển thể chất
- VĐCB: "Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5-7m"
	11/3/2025
Phát triển nhận thức
- "Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo"   
	12/3/2025
Phát triển ngôn ngữ
- Vè bảo vệ môi trường
	13/3/2025
Phát triển     thẩm mỹ
- Cắt, dán làm túi giấy thay túi nilong
	14/3/2025
PT thẩm mỹ
-  Tập tô chữ cái “h, k”
	




	
	Nhánh 3
Bé với tài nguyên thiên nhiên
	17/3/2025
Phát triển thể chất
- VĐCB: "Bật tách khép chân qua 7 ô, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 12m"
	18/3/2025
Phát triển nhận thức
-  Khám phá về không khí
	19/3/2025
Phát triển ngôn ngữ
- Truyện "Cuộc tranh luận của đất, nước, không khí và ánh sáng"
	20/3/2025
Phát triển TC-KNXH
- Dạy trẻ biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
	21/3/2025
Phát triển ngôn ngữ
- Làm quen chữ cái “g, y”
	

	





























4. Hoạt động ngoài trời
	




Nhánh 1
Dự án “Đồ tái chế”






	Ngày 3/3/2025
- Quan sát bác lao công
* TCVĐ: Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật

- Chơi các trò chơi khu vực góc thiên nhiên:
+ Nhổ cỏ, bắt sâu, nhặt lá úa, tưới nước cho cây
+ Gieo hạt, theo dõi quá trình phát triển của cây
+ Chơi tự chọn: Chơi vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình, in bàn tay, bàn chân
	Ngày 4/3/2025
- Quan sát tranh tường
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi: Cho mèo, chó, chim bồ câu ăn
+ Quét, lau dọn chuồng
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 5/3/2025
- Quan sát sân trường
- TCVĐ: Bỏ giẻ
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên:
+ Cuốc đất, trồng rau, cắm giàn cho cây leo
+ Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...
	Ngày 6/3/2025
- Quan sát thùng đựng rác
- TCVĐ: Trèo lên xuống 7 gióng thang
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên
+ Chăm sóc con vật nuôi
+ Tìm và trộn thức ăn cho con vật, cho con vật ăn
 - Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
	Ngày 7/3/2025
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc phát triển vận động
+ Đạp xe, nhảy bao bố, nhảy sạp
+ Đẩy tạ, nâng tạ, chạy bộ
+ Trèo lên xuống thang 
	


Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia




	
	
	Ngày 10/3/2025
- Quan sát cây hoa râm bụt
* TCVĐ: Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5
-7m"- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc chợ quê: 
+ Gánh hàng rong, bán hàng, làm con trâu, làm bánh đa, miến, đan quạt, làm bánh cu đơ, gói bánh gai...
	Ngày11/3/2025
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Nhảy dây, nhảy bao bố, quay chong chóng, đi cà kheo...
- Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Đan thúng, đan rổ, đan mũ, đan nón
+ Làm miến, bánh đa, bánh cu đơ bằng bìa cattong
+ Gói bánh chưng, bánh giày
	Ngày 12/3/2025
- Quan sát thùng đựng rác
- VĐCB: Bỏ giẻ
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê:
+ Làm con trâu, làm chong chóng, làm đồng hồ lá dứa
+ Làm kèn, làm trang phục quần áo bằng lá cây
+ Làm củ hành, củ tỏi, củ khoai
	Ngày 13/3/2025
- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- Chơi tự chọn: Nhặt lá cây, que xếp hình người, in bàn tay, bàn chân bằng phấn
+ Chơi các trò chơi góc chợ quê
+ Gánh hàng rong, bán hàng
+ Chơi xay thóc, giã gạo, làm muối vừng
+ Chơi tết, bện
+ Chơi xâu luồn
	Ngày 14/3/2025
- Các hoạt động trọng tâm: Cô lựa chọn 1 số sản phẩm đẹp, sáng tạo trẻ làm được trong các hoạt động (HĐH, HĐG, HĐC, phối hợp với ba mẹ) để trưng bày tại các lều trại. 
- Trẻ giới thiệu sản phẩm tại các lều trại. 
- Chơi chụp ảnh lưu niệm
	



Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia

	
	



Nhánh 2
Bé với tài nguyên thiên nhiên
	Ngày 17/3/2025
- Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Bật tách khép chân qua 7 ô, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 12m"
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi khám phá thử nghiệm góc cát, nước
+ Đong đo nước
+ Quan sát dòng chảy của nước
+ Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước
	Ngày 18/3/2025
- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Trèo gióng thang, đu quay, cầu trượt, nhà bóng
- Chơi các trò chơi góc cát nước
+ Nhuộm vải, pha màu,
+ Vẽ hình trên cát, xây đắp cát
+ Xếp hột hạt thành hình người, vẽ tranh cát, 
- Theo dõi quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên
	Ngày 19/3/2025
- Quan sát cây đào tiên
- TCVĐ: Mèo trèo cây
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, vẽ phấn, nhặt lá xếp hình
- Chơi các trò chơi góc cát nước
+ Câu cá, chèo thuyền
+ Đào bới khoai
+ Đong đo nước vào các chai
+ Vẽ tranh trên tường
+ Xếp đá cuội tạo hình người
	Ngày20/3/2025
- Quan sát, nhận xét mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống
- VĐCB: Nhảy bao bố
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân, nhặt lá xếp hình
+ Chơi các trò chơi thử nghiệm cát nước: Đong đo nước, quan sát dòng chảy của nước, xây cát, đắp cát
- Thực hành chăm sóc và bảo vệ các con vật gần gũi
	Ngày21/3/2025
- Quan sát chuồng thỏ
- VDCB: Xi ba khoai
- Chơi các trò chơi góc thiên nhiên, cát nước
 + Thí nghiệm vật chìm nổi, tan không tan
+ Thí nghiệm sự bốc hơi của nước, đông đá của nước
+ Nhuộm vải, pha màu, thí nghiệm sự đổi màu của sữa và dầu rửa bát
+ Pha và thổi bong bóng

	

Dấu (*) là hoạt động khuyến khích trẻ béo phì, thừa cân tích cực tham gia

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vệ sinh ăn ngủ


	· Giờ vệ sinh:
- Tiếp tục rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt, đánh răng, thói quen xếp hàng chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ: Kê bàn ghế, phơi khăn, kê dát giường, trải chiếu…
- Rèn trẻ thực hiện các công việc trực nhật được giao như: Dọn vệ sinh lớp học, lau giá đồ chơi, rửa ca cốc, lau bàn ghế, lau cửa sổ…
- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi với các ngón tay: Cua cắp, cua bò, con chim xinh... và đoán tên món ăn
· Giờ ăn:
 - Xem tranh ảnh nhận biết quy trình chế biến một số món ăn bữa chính, phụ ở trường
- Trò chuyện với trẻ về  các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng, đủ chất, các món ăn mặn, canh, hoa quả, quan sát tran ảnh hành vi đúng sai trong ăn uống
- Cho trẻ thực hành sắp, dọn bàn ăn: Khăn lau tay, đĩa, bát, thìa, bát to, muỗng...
- Hát bài “Giờ ăn đến rồi” tạo hứng thú cho trẻ
- Tổ chức chia ăn cho trẻ, trẻ trực nhật bê cơm về bàn, mời cô mời bạn trước khi ăn
* Động viên trẻ ăn nhiều rau, hạn chế tinh bột, tăng cường uống nước và ăn hoa quả. Nhắc nhở trẻ ăn đủ suất, không ăn nhiều, cho trẻ làm các công việc tự phục vụ như kê bàn ghế, chia bát, thìa, cơm ra các bàn, trải chiếu, gấp chăn... để rèn luyện cơ thể
- Ăn cơm xong trẻ thu dọn bàn ghế, uống nước, đánh răng đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Ngồi trò chuyện với trẻ về cảm nhận các món ăn trong ngày, dinh dưỡng có trong món ăn, chơi một số trò chơi nhẹ nhàng cho trẻ xuôi cơm
· Giờ ngủ:
- Tạo thói quen cho trẻ nghe nhạc hát ru, dân ca nhẹ nhàng trước khi ngủ: Ru em, chúc bé ngủ ngon
- Trẻ ngủ dậy cô bật nhạc nhẹ nhàng, vận động nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cho trẻ tỉnh ngủ, chải tóc cho trẻ
- Cô cùng trẻ thu dọn chỗ ngủ ngăn nắp gọn gàng
	















* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	

















6. Hoạt động chiều
	


Nhánh 1
Dự án “Đồ tái chế”










Nhánh 2: Bé tái chế đồ dùng
	Ngày 3/3/2025
- Trò chơi phân biệt thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
- Truyện "Mái tóc của rừng"
- Đọc thơ “Giữ gìn trường lớp”
	Ngày 4/3/2025
- Nhóm 1: Học Tiếng Anh
- Nhóm 2: Chơi các trò chơi góc toán
- Nhóm 3: 'Dạy trẻ không tự lấy thuốc uống khi chưa được phép của người lớn
	Ngày 5/3/2025
- Xem tranh ảnh, video về tác hại của rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến động vật, cây cối, nước và không khí
- TC “Rồng rắn lên mây”
	Ngày 6/3/2025
- Xây dựng mẫu thiết kế " Thùng đựng rác"(B2,B3)
- Kể chuyện 
“Lớp em trồng cây”

	Ngày 7/3/2025
- Dạy trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan

	

	
	
	Ngày 10/3/2025
- Truyện "Chiếc hộp biết nói"
- Xem bộ phim hoạt hình "ATGT" tập 10                                   
 - Trò chuyện về nội dung bộ phim                                - Giáo dục trẻ biết chơi ở nơi an toàn
	Ngày 11/3/2025
- Nhóm 1: Học Tiếng Anh
- Nhóm 2: Chơi trò chơi góc xây dựng
- Nhóm 3: Chơi các trò chơi phát triển vận động tinh
	Ngày 12/3/2025
-  Đọc thơ “Tôi là vòi nước,                             Lớp em trồng cây”
- Dạy trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Ngày 13/3/2025
-  Xem video nhận biết tác hại của rác thải nhựa từ đó giáo dục trẻ không sử dụng đồ nhựa, túi nilong trong bữa ăn hàng ngày và khi đi mua sắm
	Ngày14/3/2025
 - Dạy trẻ không chơi với các chai lọ đựng hóa chất dùng để vệ sinh, thuốc trừ sâu bọ, các thiết bị điện
- Liên hoan văn nghệ
-  Nªu g­¬ng cuèi tuÇn
- Phát bé ngoan


	

	
	
Nhánh 3
Bé với tài nguyên thiên nhiên
	Ngày 17/3/2025

- Xem tranh ảnh, video, phân biệt không khí sạch/ô nhiễm; cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
- Tìm hiểu một số nguồn nước
	Ngày 18/3/2025
- Nhóm 1: Học Tiếng Anh
- Nhóm 2: Chơi các trò chơi góc nghệ thuật
- Nhóm 3: Dạy trẻ biết tiết kiệm nguồn nước

	Ngày 19/3/2025
- Dạy trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Xem tranh ảnh miêu tả đặc điểm của rừng, phân biệt rừng tự nhiên, nhân tạo
	Ngày 20/3/2025
- Xem tranh ảnh nhận biết Ích lợi của biển, hải đảo và nguyên nhân làm ô nhiễm biển và hải đảo
	Ngày 21/3/2025
[bookmark: _GoBack]- Giáo dục trẻ ý thức, hành vi giữ gìn, bảo vệ  môi trường biển, hải đảo
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan



	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:


	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Bé giữ môi trường xanh
	Bé tái chế đồ dùng
	Bé với tài nguyên thiên nhiên

	1. Góc phân vai
* Nấu ăn













	
- Trẻ biết các thao tác để chế biến một số món ăn đơn giản theo yêu cầu khách hàng: đi chợ mua thực phẩm, sơ chế chế biến, nấu..
- Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sạch sẽ khi chơi xong, sắp xếp đúng nơi quy định.
	Quán cơm bình dân
- Thực hiện công việc:
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng
	- Tạp dề, mũ,  Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, lọ xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt, khăn trải bàn. Thực phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả...

	x
	x
	x

	* Bán hàng
	- Biết sắp xếp các gian hàng đẹp mắt, gọn gàng, biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng, nhận tiền và trả tiền bằng hai tay.
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn
	Cửa hàng thực phẩm
- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách, nhận tiền, trả lại tiền
+ Cảm ơn khách hàng



	- Bảng giá, tiền, cân.
- Các loại thực phẩm: Tôm, cua, ca, rau, củ, quả, gà, giò, miến, gạo...
- Đồ chơi: Quần, áo, mũ, dép...







	x












	x












	x













	* Bác sĩ
	- Biết phân công công
việc thực hiện theo thao tác của bác sĩ, y tá.
- Khám, chữa một số bệnh: Sơ cứu, băng bó vết thương, đau đầu, ho, viêm họng, đau bụng,
đau mắt.
	- Thực hiện các thao
tác:
+ Mặc trang phục
bác sĩ, kê bàn khám, vệ sinh dụng cụ phòng khám.
+ Thực hiện nội quy
phòng khám: Đo nhiệt độ, hỏi thông tin cá nhân tình trạng sức khoẻ, khám bệnh.
+ Tiêm, phát thuốc theo đơn, dặn dò đưa ra những lời khuyên cần thiết dành cho bệnh nhân
như: Thực hiện 1 số thói quen tốt: Tập thể dục, đeo kính,ăn chín - uống sôi…
+ Làm thuốc, chia
theo túi.
	- Hộp đồ dùng khám
bệnh: Tai nghe, bơm tiêm, que đè lưỡi, bông băng, nẹp gỗ, kéo, các loại thuốc vỉ, thuốc hộp.
- Trang phục, đồ dùng:
Quần, áo, mũ bác sĩ, máy siêu âm, máy đo huyết áp, đèn pin, máy tính, cân, thước đo chiều cao, xốp, kéo, túi nilong.
- Các quyển chuyên san:
“Nội quy phòng khám”;
- Tranh tuyên truyền về những hành vi nên - không nên làm khi chăm sóc sức khỏe.
	x
	x
	x

	2. Góc sách
	-  Trẻ biết cách lật giở sách truyện theo thứ tự từ trái qua phải, xem tranh truyện và kể về nội dung tranh.
- Trẻ biết đọc kể diễn cảm các câu chuyện, bài thơ theo chủ đề
- Trẻ biết nhập vai và thể hiện tính cách nhân vật qua câu chuyện 
- Biết kể chuyện sáng tạo theo tranh, theo các loại rối người, rối con vật.
- Trẻ biết đọc thơ chữ to, đọc tương ứng 1-1
- Trẻ biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sách truyện khi tham gia hoạt động
	    Câu chuyện về các con vật
* Trẻ dán ảnh về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi mà trẻ thích;
+ Trẻ xem tranh ảnh, album, sách truyện

+ Trẻ kể chuyện: Vương quốc rác

+ Trẻ kể chuyện “Mái tóc của rừng”

+ Trẻ đóng kịch truyện “Cuộc tranh luận của đất, nước, không khí”

+ Trẻ đọc thơ chữ to “Vè bảo vệ môi trường”

+ Trẻ đọc thơ chữ “Biển đảo quê em”

+ Trẻ đọc thơ chữ to “Rừng xanh ”

+ Trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh, theo rối, theo sách vải sáng tạo

+ Xem tranh ảnh, album về các loại thùng đựng rác( E2)
	


- Các quyển sách truyện nhà trường mua, các quyển album cô và trẻ tự làm


- Bộ tranh truyện “Vương quốc rác”

- Bộ rối truyện “Mái tóc của rừng”

- Trang phục, mũ đóng kịch


- Tranh bài thơ chữ to “Vè bảo vệ môi trường”

- Tranh bài thơ chữ to “Biển đảo quê em”

- Tranh thơ chữ to “Rừng xanh”

- Các loại rối: rối ngón tay, rối que, rối dẹt, tranh rạch..


+ Một số tranh các loại thùng đựng rác cho trẻ
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	3. Góc học tập
	* Khám phá:
- Biết  phân loại rác theo đặc điểm: Rác phân hủy được, rác không phân hủy được, rác tái chế

- Trẻ biết quy trình xử lý rác


- Trẻ biết phân biệt hành vi đúng-sai

- Trẻ có hành vi bảo vệ môi
trường, có ý thức tiết kiệm
điện, nước trong sinh hoạt
hàng ngày và nhắc nhở mọi
người xung quanh cùng thực
hiện. 
* Làm quen với toán

- Trẻ biết dùng các hình học chắp ghép tạo ra các con vật, cây xanh


 Trẻ biết đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9




- Biết thêm lô tô cho đủ số lượng 9

- Biết chia nhóm số lượng 8 thành 2 phần theo các cách khác nhau
- Biết xếp theo quy tắc: 1-1-1, 1-2-1, 2-1-2...
- Trẻ biết cách chơi 1 số bàn cờ, làm 1 số bài tập: bàn cờ chia nhóm theo yêu cầu và theo ý thích, nối số tương ứng, gắn gài
 cho đủ số lượng, kẹp số còn thiếu, số tiến số lùi...
- Biết làm việc theo nhóm, cố gắng hoàn thành công việc được giao.
	
- Phân loại rác




- Trò chơi xếp logic quy trình xử lý rác

- Trò chơi phân loại hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
 - Gắn hành vi đúng sai
trong việc sử dụng điện,
nước với khuôn mặt mếu
cười




- Trò chơi " Chắp ghép các hình học để tạo ra các con vật, cây xanh theo ý thích"

- TC "Xếp tương ứng"            - Bài tập "Vẽ  số chấm tròn tương ứng với chữ số    
- Bài tập"Khoanh tròn chữ số tương ứng với số lượng"
- Gài, gắn cho đủ số lượng 9

+ Chơi chia nhóm con vật có số lượng 8

+ Xếp theo quy tắc

+ Chơi các bàn cờ: chia nhóm theo yêu cầu và theo ý thích, nối số tương ứng, gắn gài cho đủ số lượng, kẹp số còn thiếu, số tiến số lùi...
+ Làm các bài tập: Gạch nối, vẽ thêm hoặc gạch bớt cho đủ số lượng

	
- Bảng phân loại, tranh lô tô các loại rác



- Lô tô quy trình thu gom và xử lý rác thải

- Lô tô hành vi đúng sai


 - Lô tô về cách sử dụng
điện nước trong sinh
hoạt.





- Các hình học, bảng nam châm



- Lô tô con vật
- Bài tập có in sẵn chữ số


- Bài tập có các loại rác và số tương ứng

- Bảng chơi, lô tô nguyên liệu tái chế


- Bảng chơi, lô tô đồ dùng đồ chơi tái chế


- Mẫu chơi, lô tô đồ chơi tái chế

- Một số bàn cờ: Tìm hình nối số, chia nhóm, số tiến số lùi
- Các thanh gỗ kẹp số còn thiếu, quân chơi, lô tô, que kem... có gắn số từ 1 đến 10, thẻ số
- Các bài tập tô, nối
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	* Chữ cái

- Tìm và bù chữ “h, k” còn thiếu trong bài thơ “Ta đi vào rừng xanh”

- Biết tìm và gạch chân chữ cái trong bài vè “Vè bảo vệ môi trường”

- Trẻ biết tìm chữ cái dời để ghép thành từ hoàn chỉnh theo mẫu.
- Biết dùng các kí hiệu, nét chữ của mình sao chép từ theo mẫu.

- Lựa chọn, tìm cắt dán chữ cái trong sách vở dán tạo thành từ hoàn chỉnh. 
- Tìm được các chữ cái theo kí hiệu riêng để ghép thành từ hoàn chỉnh.
- Biết làm một số bài tập về chữ cái: tìm nối chữ trong từ, kẹp chữ trong từ
	

+ Bù chữ còn thiếu


+ Gạch chân chữ cái trong bài thơ

+ Ghép từ


+ Sao chép từ


+ Cắt dán chữ để tạo thành từ

+ Truy tìm mật mã


+ Nối chữ trong từ, kẹp chữ trong từ
 
	- Các bảng chơi

- Bài thơ chữ to còn thiếu chữ “h, k”, mẫu

- Bài thơ chữ to “Vè bảo vệ môi trường”

- Thẻ chữ cái dời, tranh mẫu

- Giấy, bút


- Sách báo, keo, kéo


- Mẫu mật mã, bảng chơi


- Các bài tập tô nối
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	4. Góc xây dựng
	
- Trẻ biết tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa
chọn vật liệu chơi, thực
hiện vai trò trong nhóm
chơi và hợp tác trong
công việc.
- Trẻ biết lựa chọn các
nguyên vật liệu để xây
dựng, biết bố trí các khu
vực trong công viên,
nhà máy gọn gàng, đẹp
mắt.
- Biết trao đổi, bàn bạc,
đoàn kết trong khi chơi.
- Có ý thức giữ gìn đồ
dùng đồ chơi.
- Biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng
thực hiện nhiệm vụ đơn
giản cùng người khác.
	 Công ty môi trường xanh
- Trẻ họp nhóm bàn bạc
phân công công việc cho
các thành viên
- Các nhân viên xây dựng
từng khu vực của công
trình: cổng, tường bao,
lắp ghép hàng rào, phân
các khu trồng cây, hoa
hợp lí.
- Dùng các nguyên vật
liệu, đồ chơi, đồ phù trợ
để lắp ráp
thành công trình xây
dựng.
- Thu dọn đồ dùng, đồ
chơi sau khi chơi xong
	- Thẻ đeo cho trẻ: 2 - 3
chiếc
- Đồ dùng đồ chơi xây
dựng: Bộ đồ chơi lắp
ghép, gạch, hàng rào.
	x
	x
	x

	5. Góc tạo hình
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng
vẽ cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài hoa,
bố cục cân đối
-Biết phối hợp và lựa chọn
các nguyên vật liệu phế thải,
vật liệu thiên nhiên để tạo ra
sản phẩm.
	- Vẽ, tô màu tranh rỗng về
công việc, dụng cụ của cô
bác lao công
- Cắt dán tranh về môi
trường
- Làm đồ dùng, đồ chơi
(quần áo, mũ, nón, cây, hoa,
thùng đựng nước, túi giấy, ti
vi, tủ giường,…
- Làm tranh về biển đảo
bằng các nguyên liệu
thiên nhiên và các
nguyên liệu sẵn có.

	- Tranh rỗng về công
việc, dụng cụ của cô bác
lao công.
- bút lông, màu nước,
màu sáp
- - Giấy màu, giấy A4, hồ
dán, kéo
 - Các nguyên vật liệu phế
thải: vỏ các loại chai lọ;
xốp màu, vỏ hộp, len vải,
băng dính, hồ dán , kéo,
băng dính 2 mặt,…

- Mẫu tranh về biển đảo
bằng các nguyên liệu
thiên nhiên và các nguyên
liệu sẵn có.
- Bổ sung các nguyên học liệu để làm HD EDP“Thùng đựng rác”:
+ Đồ dùng tự nhiên: Bìa cattong, que kem, ống hút, bông tắm, xốp trắng, lá cây
+ Đồ dùng kết nối: Băng dính, keo nến, bông gai...
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	6. Góc máy tính
Bé vui học kidmart
	- Trẻ biết cách sử dụng máy tính và thao tác cơ bản trên máy tính: Chọn ô cửa, di chuột, kích chuột, chuyển trang, trở về...
- Biết chọn các đáp án của trò chơi theo tư duy của trẻ
- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt hàng ngày như gọi điện thoại, bật tắt ti vi, mở máy tính, chơi các trò chơi trong phần mềm kidup....
	- TC “Tìm rác cho tôi”
- TC “Bé phân loại rác”
- TC “Những con số ngộ nghĩnh”
- TC “Những chữ cái vui nhộn”
- TC “Bé chọn đồ dùng nào”
	- 3 thẻ đeo góc
- Góc máy tính cài user riêng
- Tải phần mềm các trò chơi phát triển tư duy cho trẻ: Bút chì thông minh, bé học ghép hình, vui cùng các con số, bé vui học chữ cái, công chúa mắt tròn...
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